
106 098 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

5-6 years
up to 116cm
CN 120/53

D 116 E C
Размер:  5-6

D
5-6

D
 лет до 116 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 098 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060988 2025 SS

106 093 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

3-4 years
up to 104cm
CN 110/50

D 104 E C
Размер:  3-4

D
3-4

D
 года до 104 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 093 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060933 2025 SS

106 099 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

8-9 years
up to 134cm
CN 135/52

D 134 E C
Размер:  8-9

D
8-9

D
 лет до 134 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 099 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060995 2025 SS

106 100 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

9-10 years
up to 140cm
CN 140/55

D 140 E C
Размер:  9-10

D
9-10

D
 лет до 140 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 100 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461061008 2025 SS

PageNo: 1 LabelSize: 30x114mm CylinderSize: 4½  JobID: FRWW6T LabelRef: MC-CL-KAFF-1 Info: C227 05/09/2024 16:27:10



106 096 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

7-8 years
up to 128cm
CN 130/56

D 128 E C
Размер:  7-8

D
7-8

D
 лет до 128 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 096 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060964 2025 SS

106 092 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

4-5 years
up to 110cm
CN 110/53

D 110 E C
Размер:  4-5

D
4-5

D
 лет до 110 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 092 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060926 2025 SS

106 097 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

2-3 years
up to 98cm
CN 100/50

D 98 E C
Размер:  2-3

D
2-3

D
 года до 98 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 097 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060971 2025 SS

106 094 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

6-7 years
up to 122cm
CN 120/56

D 122 E C
Размер:  6-7

D
6-7

D
 лет до 122 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 094 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060940 2025 SS

PageNo: 2 LabelSize: 30x114mm CylinderSize: 4½  JobID: FRWW6T LabelRef: MC-CL-KAFF-1 Info: C227 05/09/2024 16:27:10



106 095 MC-CL-KAFF-1
FRWW6T / 002 BOTTOM

1.5-2 years
up to 92cm
CN 90/50

D 92 E C
Размер:  1,5-2

D
1,5-2

D
 года до 92 см

En:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE 
/ WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER / 
MADE IN CHINA 

Bcmq3

WARM REGULAR MACHINE WASH / DO NOT 
BLEACH / MAY BE TUMBLE DRIED ON A LOW 
HEAT / IRON ON LOW HEAT SETTING / DO NOT 
DRY CLEAN

Zh:  68% 粘胶纤维 27% 尼龙 5% 氨纶 / 
相似颜色衣物一起洗 / 中国制造
R4q1x

De:  68% VISKOSE 27% NYLON 5% ELASTAN / 
ÄHNLICHE FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   68% ΒΙΣΚΟΖ 27% ΝΑΪΛΟΝ 5% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 68% ВИСКОЗА 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН 
/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТИРАТЬ ВЕЩИ 
АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

Es:  68% VISCOSA 27% NYLON 5% ELASTANO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   68% VISKOSA 27% NILON 5% ELASTANE / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  68% VISCOSE 27% NYLON 5% ELASTANE / 
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI NHAU / SẢN 

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  68% วิสคอส 27% ผ้าไนล่อน 5% อีลาสเทน / 
XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน / ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 68% ВИСКОЗ 27% НЕЙЛОН 5% ЭЛАСТАН / 
ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА 
ЖАСАЛҒАН

:Ar68 فسكوز  %27 نايلون  %5 نسيج%
ايلاستين

اغسل الألوان المتشابهة سوية
صنع فى الصين

Pakaian Jadi Anak Wanita
Bawahan

ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L L073
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024

ΑΡΤИКУЛ: L L073

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
106 095 / 31 220 / L L073 / Navy

EAN 5021461060957 2025 SS
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